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1.1 Kế hoạch Số 124/KH-MNMV ngày 24/09/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 trường mầm non Mường Vi

1.2 Kế hoạch Số 100/KH-MNMV ngày 23/08/2024 Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non năm học 2024-2025

1.3 Kế hoạch Số 131/KH-MNMV ngày 25/05/2024 Kế hoạch hoạt động tổ cốt cán năm học 2024-2025

1.4 Kế hoạch Số 164/KH-MNMV ngày 14/10/2024 Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng năm học 2024-2025

1.5 Kế hoạch Số 151 /KH-MNMV ngày 08/10/2024 Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng

2

2.1 Kế hoạch Số 167 /KH-MNMV ngày 15/10/2024 Kế hoạch đảm bảo an toàn trong trường mầm non

2.2 Kế hoạch Số 160 /KH-MNMV ngày 11/10/2024 Kế hoạch phòng chống bạo hành trong trường mầm non năm học 2024-2025

2.3 Kế hoạch

Số 137 /KH-MNMV ngày 26/09/2024; Số

57 /KH-MNMV ngày 16/04/2025; Số 56

/KH-MNMV ngày 16/04/2025;

Kế hoạch khảo sát GV, HS đầu năm; KH Ôn tập cuối năm; KH khảo sát HS cuối năm học 2024-2025

2.4 Kế hoạch Số 57 /KH-MNMV ngày 11/10/2024 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non năm học 2024-2025

2.5 Kế hoạch Số 106 /KH-MNMV ngày 17/09/2024 Kế hoạch an toàn giao thông năm học 2024-2025
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3.1 Quyết định Số 99 /QĐ-MNMV ngày 21/08/2024 Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2024-2025

3.2 Kế hoạch Số 168/KH -MNMV ngày 15/10/2024 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2024-2025
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4.1 Quyết định Số 02 /QĐ-MNMV ngày 04/01/2024 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

4.2 Quyết định Số 07 /QĐ-MNMV ngày 13/01/2025 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025

4.3 Kế hoạch Số 174 /KH-MNMV ngày 21/10/2024 Kế hoạch quản lý sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học năm học 2024-2025

 DANH MỤC MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024-2025

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG VI

TT Loại Văn bản
Số, ký hiệu, ngày/tháng/năm ban

hành
Trích yếu nội dung Ghi chú

Triển khai công tác năm học

Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn

Triển khai các hoạt động giáo dục

Triển khai công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục

Triển khai công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị dạy học 

1



TT Loại Văn bản
Số, ký hiệu, ngày/tháng/năm ban

hành
Trích yếu nội dung Ghi chú

5

5.1 Quyết định Số 128 /QĐ-MNMV ngày 24/09/2024 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan của trường mầm non Mường Vi

5.2 Công văn Số 127 /QĐ-MNMV ngày 24/09/2024 Công văn quy định quy tắc ứng xử văn hoá trong trường mầm non

5.3 Kế hoạch Số 177 /KH-MNMV ngày 22/10/2024 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2024- 2025

5.4 Kế hoạch Số 58 /KH-MNMV ngày 15/05/2024
Kế hoạch siết chặt kỷ cương hành chính và các quy định tại quyết định số 1847/ QĐ- TTg về việc phê duyệt Đề án văn

hoá công vụ năm 2025

5.5 Quyết định
Số 23 /QĐ-MNMV ngày 07/01/2025 ;Số

126 /QĐ-MNMV ngày 24/09/2024
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2024-2025

5.6 Kế hoạch Số 127 /KH-MNMV ngày 24/09/2024 Kế hoạch tự đánh giá trường mầm non năm học 2024-2025

5.7 Kế hoạch Số 139 /KH-MNMV ngày 27/09/2024 Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2024-2025

5.8 Kế hoạch Số 69 /KH-MNMV ngày 28/04/2025 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2025

5.9 Kế hoạch Số 148 /KH-MNMV ngày 04/10/2024 Kế hoạch  công tác thi đua khen thưởng năm học 2024-2025

5.10 Kế hoạch Số 60 /KH-MNMV ngày 17/05/2024 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024

II

1

1.1 Báo cáo Số 01/BC -MNMV ngày 02/01/2025 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm hoc 2024-2025

1.2 Báo cáo Số 80/ BC-MNMV ngày 15/5/2025 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

1.3 hồ sơ nhóm lớp Hồ sơ nhóm lớp Sổ theo dõi chuyên cần các lớp, tổng hợp số lượng học sinh toàn trường

1.4 Kế hoạch

Số 137 /KH-MNMV ngày 26/09/2024; Số

57 /KH-MNMV ngày 16/04/2025; Số 56

/KH-MNMV ngày 16/04/2025

Kế hoạch khảo sát GV, HS đầu năm; KH Ôn tập cuối năm; KH khảo sát HS cuối năm học 2024-2025

1.5 Kế hoạch Số 56 /KH-MNMV ngày 16/04/2025 Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh cuối năm học 2024-2025

1.6 Kế hoạch Số 100/KH-MNMV ngày 23/08/2024 Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2024

1.7 Kế hoạch Số 109/KH-MNMV ngày 16/11/2023 Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm hiện phổ cập GDMNT4T năm 2024

1.8 Kế hoạch Số 108/KH -BCĐ ngày 16/11/2024 Kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi năm 2024

Triển khai công tác quản lý hành chính

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu triển khai công tác năm học

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn

1



TT Loại Văn bản
Số, ký hiệu, ngày/tháng/năm ban

hành
Trích yếu nội dung Ghi chú

1.9 Kế hoạch Số 65 /KH-MNMV ngày 26/04/2025 Kế hoạch  bàn giao học sinh 5 tuổi cho trường tiểu học năm học 2024-2025

1.10 Báo cáo Số 196/ BC-MNMV ngày 28/11/2024 Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Hội thi 'Giáo viên dạy giỏi " cấp trường năm học 2024-2025

1.11 Quyết định Số 44/ QĐ- PGD&ĐT ngày 2/4/2025 Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025

1.12
Quyết định Số 46/ QĐ- PGD&ĐT ngày 4/4/2025

Quyết định khen thưởng GV có thành tích xuất sắc trong hội thi GV dạy giỏi cấp  huyện năm học 2024-2025
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2.1 Kế hoạch Số 151 /KH-MNMV ngày 08/10/2024 Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2024-2025

2.2 Kế hoạch Số 122/ KH- MNMV ngày 19/9/2024 Kế hoạch tập huấn kiến thức ATTP cho CBQL, NV trực tiếp chế biến phục vụ bếp ăn tập thể năm học 2024-2025

2.4 Kế hoạch Số 58 /KH-MNMV ngày 16/04/2025 Kế hoạch cho trẻ thăm quan trường tiểu học

2.5 Kế hoạch Số 167 /KH-MNMV ngày 15/10/2024 Kế hoạch đảm bảo an toàn trong trường mầm non

2.6 Quyết định Số 108/QĐ - MNMV ngày 28/08/2024 Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý cha mẹ học sinh năm học 2024-2025
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3.1 Kế hoạch Số 101 /KH-MNMV ngày 20/08/2024 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2024-2025

3.2 Kế hoạch Số 168/KH -MNMV ngày 15/10/2024 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2024-2025

3.3 Quyết định Số 83/ QĐ- MNMV ngày 15/5/2025 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên năm học 2024- 2025

3.4 Quyết định Số 82/ QĐ- MNMV ngày 15/5/2025 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại chất lượng CBQL, GV. NV năm học 2024- 2025

3.5 Quyết định Số 170- QĐ/ĐU ngày 20/12/2024 Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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4.1 Thông báo Số 60/ TB-MNMV ngày 18/4/2025 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách quý I năm 2025

4.2 Quyết định Số 8/ QĐ- MNMV ngày 13/1/2025 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại trường Mầm non Mường Vi

4.3 Báo cáo Số 38/ BC-MNMV ngày 25/2/2025 Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội năm 2024

4.4 Báo cáo Số 204/BC -MNMV ngày 10/12/2024 Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính Trường MN Mường Vi năm 2024

4.5 Báo cáo
Báo cáo thống kê xác định kết quả tiết kiệm

chi năm 2024
Báo cáo thống kê xác định kết quả tiết kiệm chi năm 2024

4.6 Công văn Số 100/VB -MNMV ngày 30/12/2023 Vản bản xác định kết quả tiết kiệm kinh phí năm 2024

4.7 Kế hoạch Số 174 /KH-MNMV ngày 21/10/2024 Kế hoạch quản lý, sử dụng  bảo quản thiết bị dạy học năm hoc 2024-2025

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về hoạt động giáo dục

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác tài chính, tài sản, trang thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục

1



TT Loại Văn bản
Số, ký hiệu, ngày/tháng/năm ban

hành
Trích yếu nội dung Ghi chú

5

5.1 Báo cáo Số 01/BC -MNMV ngày 02/01/2025 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm hoc 2024-2025

5.2 Báo cáo Số 80/ BC-MNMV ngày 15/5/2025 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

5.3 Kế hoạch Số 52/KH - MNMV ngày 4/4/2025 Kế hoạch chuyển đổi số và đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2025

5.4 Bộ chỉ số Bộ chỉ số của nhà trường Bộ chỉ số  đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2024 của nhà trường

5.5 Công văn Số 100/VB - MNMV ngày 30/12/2023 Vản bản xác định kết quả tiết kiệm kinh phí năm 2024

5.6 Quyết định Số 5004/QĐ-UBND ngày 16/08/2024 Quyết định tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

III

1

1.1 Biên bản Biên bản họp phụ huynh các lớp Biên bản họp phụ huynh đầu năm, giữa năm, cuối năm học 2024-2025

1.2 Báo cáo Số 80/ BC-MNMV ngày 15/5/2025 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

1.3 Kế hoạch Số 01/KH - TCM ngày 10/10/2024 Kế hoạch chuyên môn tổ

1.4 Kế hoạch Số 01/KH- NL ngày 26 /8/2024 Kế hoạch giáo dục cuả nhóm, lớp

1.5 Kế hoạch Số 124/KH-MNMV ngày 24/09/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 trường mầm non Mường Vi

1.6 Kế hoạch Số 164/KH-MNMV ngày 14/10/2024 Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng năm học 2024-2025

2

2.1 Quyết định
Số 99/QĐ -MNMV ngày 21/08/2024;Số

213/QĐ -MNMV ngày 30/12/2024.
Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2024-2025

2.2 Quyết định Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên năm học 2024- 2025

2.3 Báo cáo Số 80/ BC-MNMV ngày 15/5/2025 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

2.4 Bảng lương Bàng lương hàng tháng của nhà trường Bảng lương hàng tháng của cán bộ giáo viên năm 2024, 2025

2.5 Kế hoạch Số 150/KH -MNMV ngày 08/10/2024 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

2.6 Kế hoạch Số 26/KH -MNMV ngày 12/03/2024 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2024

2.7 Kế hoạch Số 148 /KH-MNMV ngày 04/10/2024 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2024-2025

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác quản lý hành chính tại cơ sở giáo dục

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở giáo dục

Kết quả thực hiện công tác quản lý chuyên môn, hoạt động giáo dục

Kết quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động

1



TT Loại Văn bản
Số, ký hiệu, ngày/tháng/năm ban

hành
Trích yếu nội dung Ghi chú

2.8 Quyết định Số 147 /QĐ-MNMV ngày 04/10/2025 Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2024-2025

3

3.1 Báo cáo Số 215- BC/MNMV ngày 31/12/2024
Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách của giáo viên, học sinh; mua sắm, quản lí, sử dụng tài sản,

trang thiết bị dạy học; công tác nội trú, bán trú, an toàn trường học năm 2024 và năm 2025

3.2 Báo cáo Số 38/ BC-MNMV ngày 25/2/2025 Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội năm 2024

3.3 Báo cáo Biểu thống kê Báo cáo quyết toán các khoản bổ sung có mục tiêu năm 2024

3.5 Báo cáo
Báo cáo thống kê xác định kết quả tiết kiệm

chi năm 2024
Vản bản xác định kết quả tiết kiệm kinh phí năm 2024

3.6 Kế hoạch Số 174/KH-MNMV ngày 21/10/2024 Kế hoạch quản lý, sử dụng  bảo quản thiết bị dạy học năm hoc 2024-2025

3.7 Quyết định Số 174- QĐ-MNMV ngày 21/10/2024 Quyết định thành lập tổ quản lý, tiếp nhận bảo quản, mua sắm tài sản thiết bị năm học 2024-2025

3.8 Hồ sơ Hồ sơ các nhóm,lớp Sổ theo dõi tài sản của nhóm, lớp

3.9 Biên bản
Biên bản kiểm kê đầu năm, giữa năm, cuối

năm của nhà trường và các nhóm, lớp
Biên bản kiểm kê tài sản thiết bị nhà trường, nhóm, lớp
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4.1 Báo cáo Số 80/ QĐ-MNMV ngày 15/5/2025 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

4.2 Biên bản Số 162/BC-MNMV ngày 14/10/2024 Biên bản tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân lần 1 năm học 2024-2025

4.3 Báo cáo Số 14/BC-MNNV ngày 14/01/2025 Báo cáo tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân lần 2 năm học 2024-2025

4.4 Biên bản Biên bản tiếp xúc đối thoại Biên bản tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân lần 3 năm học 2024-2025

4.5 Báo cáo Báo cáo tự đánh giá của nhà trường Báo cáo tự đánh giá trường mầm non năm học 2024-2025

4.6 Kế hoạch Số 149/KH -MNMV ngày 07/10/2024 Kế hoạch công tác PCCC & CNCH năm 2024

IV

1 Quyết định Số 170- QĐ/ĐU ngày 20/12/2024 Quyết định về việc xếp loại các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Mường Vi năm 2024

2 Báo cáo Số 16-BC/ĐTN Ngày 10/12/2024 Về việc đánh giá xếp loại chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Mường Vi năm 2024

V

Kết quả quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị dạy học

Kết quả quản lý hành chính

Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do cơ quan quản lý giao

1
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